
STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN
ĐiỂM

SỐ
ĐiỂM CHỮ GHI CHÚ

1 Phan Thị Thúy An 25/02/1989 Long An

2 Phan Hoài Ân 31/10/1992 TP.HCM

3 Đỗ Nguyễn Lan Anh 17/02/1996 Đồng Nai

4 Huỳnh Thị Tú Anh 21/06/1996
Bà Rịa - Vũng 

Tàu

5 Thanh Thị Kim Anh 17/07/1992 Bình Thuận

6 Nguyễn Hồng Phương Anh 22/05/1995 TP.HCM  

7 Nguyễn Thị Hồng Chanh 08/08/1996 Hà Nội

8 Phan Minh Chánh 17/04/1996 Đồng Tháp

9 Đinh Thị Minh Châu 20/09/1996 Tây Ninh

10 Lê Thị Cúc 07/08/1993 Lâm Đồng

11 Tạ Ngọc Phương Đài 14/10/1996 Bình Thuận

12 Sơn Hồng Đào 28/06/1996 Cà Mau

13 Nguyễn Thị Thu Diễm 06/10/1996 Quảng Nam

14 Trần Thị Bích Diễm 25/08/1995 Bình Định

15 Lang Trung Điền 25/11/1993 TP.HCM

16 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 10/11/1996 Đồng Tháp

17 Nguyễn Thị Châu Đoan 09/11/1996 Đồng Tháp

18 Nguyễn Thị Thùy Dung 20/12/1996 Đồng Nai

19 Dương Nguyễn Hoàng Duy 12/12/1996 Bến Tre

20 Thái Thị Mỹ Duyên 27/11/1996 Bình Định

21 Nguyễn Thị Duyên 06/09/1995 Quảng Nam

22 Nguyễn Thị Hồng Gấm 19/03/1993 Bình Dương

23 Đoàn Thị Hà 20/02/1985 Hà Nội

24 Ngô Văn Hải 1991 Tây Ninh

25 Hồ Thị Hạnh 07/05/1996 Bình Thuận

26 Phan Thị Ánh Hậu 07/11/1995 Long An
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27 Lữ Lý  Hậu 10/10/1994 Bình Thuận

28 Nguyễn Thu Hiền 29/06/1990 TP.HCM

29 Võ Thị Mỹ Hoàng 12/12/1983 Đà Nẵng

30 Loan Thanh Học 30/10/1993 Bình Thuận

31 Nguyễn Phú Hùng 17/02/1989 Hà Nội

32 Lê Thị Hương 10/12/1986 Ninh Bình

33 Võ Thị Ngọc Hường 06/02/1996 Tây Ninh

34 Lương Thị Như Huỳnh 15/03/1996 Trà Vinh

35 Nguyễn Quốc Khải 12/07/1995 Vĩnh Long

36 Nguyễn Khuyến 25/08/1992 Bình Định

37 Đoàn Diệp Thủy Kiều 15/01/1996 Bình Định

38 Trần Lâm 06/05/1996 Bình Thuận

39 Nguyễn Thị Mỹ Liên 08/02/1996 Bình Thuận

40 Nguyễn Thị Liễu 23/04/1995 Đắk Lắk

41 Lê Thùy Linh 17/06/1988 TP.HCM

42 Trương Thị Kim Loan 17/08/1996 TP.HCM

43 Tạ Ngọc Phương Loan 14/10/1996 Bình Thuận

44 Nguyễn Phương Loan 07/05/1993 Tây Ninh

45 Nguyễn Thị Lợi 15/01/1996 Bình Thuận

46 Thạch Thị Mỹ Lý 27/11/1996 Quảng Ngãi

47 Vũ Thị Mai 18/11/1997 Nam Định

  Trịnh Minh Huyền     Trần Thị Nguyệt Sương

Chủ tịch Hội đồng       Trưởng ban chấm thi Giám khảo                          Giám thị


